
Chỉ tiêu Đơn vị tính
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KKT cửa 

khẩu

Tổng 

công

1. Tình hình cấp mới

- Số dự án đầu tư cấp mới dự án 

- Tổng vốn đầu tư đăng ký mới tr. USD

2. Tình hình tăng vốn
- Số dự án đầu tư tăng vốn dự án 1

- Tổng vốn đầu tư tăng tr. USD 3

3. Tình hình giảm vốn
- Số dự án đầu tư giảm vốn dự án 

- Tổng vốn đầu tư giảm tr. USD

4. Tình hình thu hồi/chấm dứt hoạt động

- Số dự án giảm dự án 

- Tổng vốn đầu tư giảm tr. USD

5. biến động về diện tích đất cho thuê trong kỳ 
báo cáo (tổng diện tích cho thuê, tổng diện 

tích thu hồi)
II. Tình hình cấp điều chỉnh và thu hồi các 

dự án đầu tư trong nước 
1. Tình hình cấp mới

- Số dự án đầu tư cấp mới dự án 4

- Tổng vốn đầu tư đăng ký mới tỷ VNĐ 792,51

2. Tình hình tăng vốn
- Số dự án đầu tư tăng vốn dự án 3

- Tổng vốn đầu tư tăng tỷ VNĐ 200

3. Tình hình giảm vốn
- Số dự án đầu tư giảm vốn dự án                   -   

- Tổng vốn đầu tư giảm tỷ VNĐ
4. Tình hình thu hồi/chấm dứt hoạt động

  - số dự án đầu tư thu hồi/chấm dứt dự án 2

 - Tổng vốn đầu tư thu hồi tỷ VNĐ 25,49

5. biến động về diện tích đất cho thuê trong kỳ báo cáo (tổng diện tích cho thuê, tổng diện tích thu hồi)

- Doanh thu tỷ VNĐ 7.421,3

Tên tỉnh/thành phố: Trà Vinh

Biểu I.I. Tình hình thu hút đầu tư vào khu công nghiệp trong kỳ 

báo cáo

Tên cơ quan báo cáo: Ban Quản lý Khu kinh tế

I. Tình hình cấp, điều chỉnh và thu hồi các dự án đầu tư nước ngoài 

trong kỳ báo cáo

III.  Tình hình sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư trong kỳ báo 

cáo

Kỳ báo cáo: năm 2021
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- Giá trị nhập khẩu tr. USD 198,5

- Giá trị xuất khẩu tr. USD 299,80

- Nộp ngân sách tỷ VNĐ 190

 

    Ghi chú: Trong năm đã chuyển giao qua sở KHĐT theo dõi, quản lý 01 hồ sơ dự án điện gió vốn đầu tư 

123 tr USD.
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